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 TÒA ÁN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH THÁI NGUYÊN                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Bản án số: 03/2022/HSST 

      Ngày 14-01-2022 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vương Hồng Giang; 

Thẩm phán: B  Tr n Th  Nh  ; 

          Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đinh Thanh Hả , b  H  Th  Dung v  b  Phan 

Th  Th  . 

           - Thư ký phiên tòa: Ông Phan Kh n  T ng, T ư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Thái Nguyên. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên tham gia phiên tòa: 

B  Nguy n Thanh Hi u, Kiểm sát viên. 

Ngày 14 tháng 01 năm 2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên xét 

xử sơ t ẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 64/2021/TLST-HS, ngày 03/11/2021, 

theo Quy t đ n  đưa vụ án ra xét xử số 64/2021/QĐXXST-HS ngày 31/12/2021, đối 

với b  cáo:  

LƢƠNG THANH L, tên gọi khác: Không; sinh ngày 19/4/1981  tạ  T    

Nguyên; nơ  đăng ký  ộ khẩu t ường trú: X m 10, x  PX, hu  n ĐT, tỉn  Th   

Nguyên; ch  ở hi n na : T  4  p ường QT, thành phố TN  tỉn  T    Ngu  n; nghề 

nghi p: Lao động tự do; trìn  độ văn   a: 6/12; dân tộc: T  ; giới tính: Nam; tôn 

giáo: Không; quốc t ch: Vi t Nam; con ông Lương Ti n D và bà Tạ B    T;    v     

Lương Th  T1 v  02 con. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân: Tạ  Bản  n hìn  sự sơ thẩm số 36/2015/HSST, ng   10/7/2015 của 

T a  n nhân dân Thanh Thủ , tỉn  Ph  Thọ,  ử p ạt b  c o 7.000.000 đồng về tộ  

“Đ n  bạ    đ n na  đ  đư     a  n t   . 

     o    bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/6/2021   o đ n na   hi n đang tạm 

giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên      m t . 

* Người bào chữa cho b    o do Đo n Luật sư T    Ngu  n  ử: Luật sư 

Nguy n Th  T2  Văn p  ng Luật sư TH, thuộ  Đo n Luật sư tỉnh Thái Nguyên, (có 

m t).  

* Người chứng kiến:  
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1. Anh Ho ng Văn N  s n  năm 1986, trú tại: X m LM, x  TL, huy n ĐH, tỉn  

T    Ngu  n   vắng m t . 

2. B  Ho ng Th  D1  s n  năm 1965  tr  tạ : T  4, p ường QT, thành phố TN  

tỉn  T    Ngu  n   vắng m t . 

                                          NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài li u có trong hồ sơ vụ án và di n bi n tại phiên tòa, nội dung vụ án 

đư c tóm tắt n ư sau: 

V o hồi 08 giờ 40 phút ngày 24/6/2021, Phòng Cản  s t đ ều tra tội phạm về 

ma túy Công an tỉnh Thái Nguyên kiểm tra tại số nhà 66B, ngõ 64, đường LTV 

thuộc t  4  p ường QT, th n  phố TN, tỉnh Thái Nguyên phát hi n Lương T an  L 

đang      n  v  t ng trữ trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, L tự giác lấy từ trong 

túi qu n bên phải giao nộp 02 túi nilon màu xanh, bên trong c  chứa các cục chất 

tinh thể màu trắng, L k a  đ     ma t   dạng đá mua về để bán ki m lờ   đư   niêm 

phong ký hi u Q. Ngoài ra, còn tạm giữ của L 01 đ  n thoạ  d  động nhãn hi u 

SAMSUNG, m u đen    02 số thuê bao 0936.887.102; 0878.767.999 v  01 đ  n 

thoạ  d  động nhãn hi u GIONEE, m u đen    số thuê bao 0984.624.999, đư c niêm 

phong ký hi u Đ. Cơ quan đ ều tra đ   ập biên bản bắt người phạm tội quả tang, 

đồng thờ  đưa L cùng vật chứng về Cơ quan đ ều tra để làm rõ.  Khám xét ch  ở của 

L thu giữ tr n g ường trong phòng ngủ 01 Giấy chứng minh nhân dân số 090843361 

mang tên Lương T an  L. 

Ti n hành mở niêm phong Q, bên trong có các cục chất tinh thể màu trắng có 

t ng khố   ư ng 156,99 gam, lấy mẫu 2,61 gam gử  g  m đ nh ký hi u Q1, còn lại 

154 38 gam  ưu k o t eo qu  đ nh. 

Tại K t luận g  m đ nh số 1063 ngày 02/7/2021 của Phòng Kỹ thuật hình sự 

Công an tỉnh Thái Nguyên, k t luận: Các cục chất tinh thể màu trắng  trong bì ký 

hi u Q1 gử  g  m đ nh là chất ma túy loại Methamphetamine, có khố   ư ng gửi 

g  m đ nh là 2,61 gam, t ng khối  ư ng thu giữ  an đ u là 156,99 gam. 

Mở niêm phong kiểm tra đ  n thoạ  d  động nhãn hi u SAMSUNG, m u đen    

02 số thuê bao 0936.887.102, 0878.767.999 v  01 đ  n thoạ  d  động nhãn hi u 

GIONEE, m u đen    số thuê bao 0984.624.999 của L không có dữ li u gì.  

Qu  trìn  đ ều tra      o k a  n ận n ư sau: Khoảng 12 giờ ngày 22/6/2021, L 

đang ở phòng trọ tại số nhà 66B, ngõ 64, đường LTV thuộc t  4  p ường QT  t  n  

p ố TN, tỉnh Thái Nguyên, thì có người nam giới tên T3 k  ng r  n  n t  n gọ  đ  n 

thoại v      mua ma túy dạng đ   L đồng ý v  n   khi nào có ma túy sẽ thông báo lại. 

Sau đ   L gọ  đ  n thoạ    o người nam giới tên Đ ở Hà Nội k  ng r  n  n t  n     

mua ma t  . Đ n ất tr  bán cho L 02 gói ma túy dạng đ  vớ  g   60.000.000 đồng, Đ 

sẽ mang ma túy lên Thái Nguyên giao cho L. Đ n 16 giờ cùng ngày, Đ đ  n t oạ    o 

L đ n khu vự  đường tròn TL, thuộ  p ường TL, t  n  p ố TN, tỉn  T    Ngu  n để 

nhận ma túy. L nhận 02 gói ma túy dạng đ  đựng trong 02 túi nilon màu xanh mang 
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về phòng trọ  ất g ấu. Sau đ   L đ  n t oạ    o T3 v  hẹn 12 giờ ng   24/6/2021  đ n 

phòng trọ của L để n ận ma t   vớ  g   66.000.000 đồng  n ưng L   ưa k p   n t ì 

Công an tỉnh Thái Nguyên p  t    n bắt quả tang, thu giữ vật chứng.  

Bản cáo trạng số 81/CT-VKS, ngày 02/11/2021 của Vi n Kiểm sát nhân dân 

tỉnh Thái Nguyên truy tố b  cáo Lương T an  L về tộ  “Mua bán trái phép chất ma 

túy  theo đ ểm b khoản 4 Đ ều 251 Bộ luật Hình sự.  

Tạ  p   n to  sơ t ẩm, b    o đ  k a  n ận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, 

đ ng n ư nội dung cáo trạng của Vi n kiểm s t đ  tru  tố. 

Tạ  p   n t a sơ t ẩm  đại di n Vi n Kiểm sát giữ nguyên quy t đ nh truy tố, 

đề ngh  Hộ  đồng xét xử sơ t ẩm, tuyên bố b  cáo Lương T an  L phạm tội "Mua 

bán trái phép chất ma t   . 

Căn  ứ đ ểm b khoản 4 Đ ều 251; đ ểm s khoản 1 Đ ều 51; Đ ều 38  ộ  uật 

Hìn  sự, đề ngh  xử phạt b  cáo Lương T an  L 20 năm t . 

Về hìn  phạt b  sung: Đề ngh  phạt b  c o từ 5 tri u đ n 10 tri u đồng.  

Về vật chứng: Áp dụng Đ ều 47 Bộ luật Hình sự v  Đ ều 106 Bộ luật Tố tụng 

hình sự: T ch thu tiêu hủy số ma t   thu giữ của b  c o; t    thu sung quỹ nh  nướ  

01 đ  n thoạ  d  động nh n hi u Sam sung v  01 đi n thoạ  d  động nh n hi u 

Gionee của b  c o, trả lạ  cho b  c o 01 Giấ  chứng minh thư nhân dân.  

Về  n p  : Căn  ứ khoản 2 Đ ều 135; khoản 2 Đ ều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; 

Ngh  quy t số 326/2016/U TVQH14  ng   30/12/2016 của Ủy  an T ường vụ Quốc 

hội qu  đ nh về mức thu, mi n, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và l  phí 

Tòa án. B  cáo phải ch u án phí hình sự sơ t ẩm t eo qu  đ nh. 

Trong ph n tranh luận, b  cáo không tranh luận với luận tội của Vi n kiểm sát. 

Luật sư   o   ữa cho b    o     đ nh, Vi n kiểm sát truy tố b  cáo về tộ  “Mua 

bán trái phép chất ma t    t eo qu  đ nh tạ  đ ểm b khoản 4 Đ ều 251 Bộ luật Hình 

sự    đ ng. Luật sư đề ngh  Hộ  đồng xét xử xem xét hoàn cản  đ c bi t của b    o  

n ận t ứ  p  p  uật   n  ạn      trong qu  trìn  đ ều tra và tạ  p   n t a sơ t ẩm, b  

  o đ  t  n  k ẩn khai báo và t  ra ăn năn  ối cải về hành vi phạm tội của mìn . Đề 

ngh  Hộ  đồng   t  ử  em   t  ử phạt b  cáo mứ   n t ấp n ất. 

        Tạ  p   n t a sơ t ẩm,      o n ất tr  vớ  nộ  dung   o   ữa  ủa Luật sư. 

B  cáo nói lời sau cùng: Đề ngh  Hộ  đồng xét xử xem xét cho b    o đư c 

 ưởng mức án thấp nhất. 

                                   NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tr n  ơ sở nội dung vụ  n   ăn  ứ vào các tài li u trong hồ sơ vụ  n đ  đư c thẩm 

tra, xét h i, tranh tụng tại phiên tòa, Hộ  đồng xét xử nhận đ nh n ư sau: 

[1] Quá trình khởi tố  đ ều tra, truy tố  Đ ều tra viên, Kiểm s t v  n v  người 

bào chữa đ  t ực hi n đ ng về thẩm quyền, trình tự, thủ tụ  qu  đ nh của Bộ luật Tố 

tụng hình sự. Qu  trìn  đ ều tra và tại phiên tòa, b  cáo, Luật sư v  người tham gia tố 
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tụng khác không có ý ki n ho c khi u nại về hành vi, quy t đ nh của Cơ quan t  n 

hành tố tụng  người ti n hành tố tụng. Do đ         n  v   qu  t đ nh tố tụng của Cơ 

quan ti n hành tố tụng  người ti n hành tố tụng đ  t ực hi n h p pháp v  đ ng quy 

đ nh của pháp luật. 

[2] Căn  ứ lời khai của b  cáo tạ  p   n t a sơ t ẩm, phù h p với lời khai của b  

cáo tạ  Cơ quan đ ều tra, K t luận g  m đ nh và các tài li u, chứng cứ khác có trong 

hồ sơ vụ án. Hộ  đồng xét xử    đủ  ơ sở k t luận: Ngày 22/6/2021       o đ       n  

vi mua 156,99 gam ma t     oạ  Met amp etam ne  ủa một ngườ  nam giớ  t n    Đ 

k  ng r  đ a   ỉ tạ  k u vự  đường tr n TL, thuộ  p ường TL  t  n  p ố TN, tỉn  

T    Ngu  n, vớ  g   66.000.000 đồng  sau đ  mang về n    ất g ấu tạ  số nh  66B, 

ng  64  đường LTV, thuộ  t  4, p ường QT, thành phố TN, tỉn  Th   Nguyên, vớ  

mụ  đ    để bán ki m lời  n ưng   ưa k p   n t ì    C ng an tỉn  T    Ngu  n p  t 

   n  ắt quả tang  t u g ữ vật   ứng. 

Với hành vi nêu trên, cáo trạng của Vi n kiểm sát nhân dân tỉn  T    Ngu  n đ  

truy tố b  cáo về tộ  “Mua   n tr   p  p   ất ma t    theo đ ểm b khoản 4 Đ ều 251 

Bộ luật Hình sự    đ ng ngườ   đ ng tộ   đ ng qu  đ nh của pháp luật  đ ều luật có nội 

dung: 

1. Người nào mua bán trái phép chất ma tuý, thì bị phạt tù từ 02 đến 07 năm. 

…4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi 

năm, tù chung thân hoặc tử hình. 

…b) …Methamphetamine…c  kh i lượng 100 gam tr  lên. 

[3] Xét hành vi phạm tội của b  cáo là đ c bi t nghiêm trọng, xâm phạm đ n sự 

độc quyền quản lý của n   nước về các chất ma túy, gây mất trật tự tr  an tạ  đ a 

p ương, gây hủy hoại sức kh e của  on người, làm ngu   ơ g a tăng      oại tội 

phạm khác. Tính chất đ c bi t nghiêm trọng trong vụ án này, thể hi n ở k ố   ư ng 

ma túy do b  cáo mua bán trái phép nhằm mụ  đ    k  m lời.  

[4] X t n  n t  n v      tìn  t  t tăng n ng, giảm nhẹ trách nhi m hình sự của 

b  cáo, Hộ  đồng xét xử xét thấ : Trước khi phạm tội b    o    người có nhân t  n 

 ấu  đ     01 t ền  n đ n na  đ  đư     a  n t     n ưng      o k  ng  ấ  đ    m 

     ọ  để tự r n  u  n g  o dụ  mìn  trở t  n    ng d n tốt. Quá trìn  đ ều tra và 

tạ  p   n t a sơ t ẩm, b    o đ  t  n  k ẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình, 

   t    độ ăn năn, hối cả . Do đ        o đư    ưởng 01 tình ti t giảm nhẹ trách 

nhi m hình sự đư c qu  đ nh tạ  đ ểm s khoản 1 Đ ều 51 Bộ luật Hình sự  đ  là 

“Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn h i cải”, b  cáo không phải ch u tìn  

ti t tăng n ng trách nhi m hình sự. Xét thấy, buộc b  cáo phả    ấp   n   ìn  p ạt 

t     t ờ   ạn  mớ     t   dụng g  o dụ    ải tạo đố  vớ       o v  răn đe  p  ng 

ngừa   ung trong   ng t   p  ng   ống tộ  p ạm. 

Đề ngh  của đại di n Vi n kiểm s t tạ  p   n t a sơ t ẩm        ăn  ứ chấp 

nhận. 
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Đề ngh  của Luật sư   o   ữa cho b  cáo, Hộ  đồng xét xử xem xét theo quy 

đ nh của pháp luật.  

[5] Vật chứng vụ án:  

- Đố  vớ  số ma t   t u g ữ  ủa      o    n t ch thu tiêu hủ       ì n  m p ong 

t eo qu  đ n  đư c ký hi u từ Q1  L1. 

- Đố  vớ  01 chi   đ  n t oạ  d  động nh n hi u Sam sung v  01 chi   đi n 

thoạ  d  động nh n hi u Gionee đư   niêm phong trong bì niêm phong ký hi u Đ1. 

Qu  trìn  điều tra v  tranh tụng tạ  phiên t a, x   đ n  b  c o đ  sử dụng 02 chi c 

đi n thoạ  d  động nêu trên v o vi   phạm tộ , x t thấ  c n t    thu sung quỹ nh  

nướ . 

- Đối với 01 Giấ  chứng minh thư nhân dân mang tên Lương T an  L, x t thấ  

không liên quan đ n vụ  n, c n trả lạ  cho b  c o. 

[6] Về hình phạt b  sung: B  cáo phạm tội vì mụ  đ      i nhuận, vì vậy c n 

phạt b  sung một khoản tiền t eo qu  đ nh tại khoản 5 Đ ều 251 Bộ luật Hình sự để 

sung quỹ n   nước.  

Trong vụ  n n    đố  vớ  số ma t   t eo      o k a  mua của ngườ  t n    Đ k  ng 

r  n  n t  n. Do vậ   Cơ quan đ ều tra   ưa     ăn  ứ  ử  ý    đ ng qu  đ n   ủa p  p 

 uật.  

[7] Về án phí: B  cáo phải ch u án phí hình sự sơ t ẩm t eo qu  đ nh của pháp luật. 

Vì các lẽ trên;  

                                               QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ Đ ều 326 Bộ luật Tố tụng hình sự; 

1. Tuyên bố b  cáo Lương T an  L phạm tội "Mua bán trái phép chất ma túy". 

2. Về hình phạt: Căn  ứ đ ểm b khoản 4 Đ ều 251; đ ểm s khoản 1 Đ ều 51; 

Đ ều 38  ộ  uật Hìn  sự, xử phạt b  cáo Lương T an  L 20   a  mươ   năm t , thời 

gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 24/6/2021. 

* Căn  ứ Đ ều 329 Bộ luật Tố tụng hình sự, quy t đ nh tạm giam b  cáo 45 

(bốn mươ   ăm  ng    kể từ ng   tu  n  n để đảm bảo thi hành án. 

3. Về hình phạt b  sung: Áp dụng khoản 5 Đ ều 251 Bộ luật Hình sự, phạt b  

  o 5.000.000 đồng (năm tri u đồng) sung quỹ n   nước. 

4. Về vật chứng: Áp dụng Đ ều 47 Bộ luật Hình sự v  Đ ều 106 Bộ luật Tố 

tụng hình sự:  

- T ch thu tiêu hủy gồm:  

1. 01  ì n  m p ong t eo qu  đ n  ký    u Q1  tr n m p d n      ữ ký  ủa 

Ngu  n T  n  Trung  Nguy n Ho ng Thông v   ìn  dấu  ìn  tr n  ủa    ng  ỹ 

t uật  ìn  sự C ng an tỉnh Thái Nguyên, bên trong    1,710 gam Methamphetamine 

l  mẫu vật  o n trả  ạ  sau g  m đ n . 
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2. 01  ì n  m p ong t eo qu  đ n  ký    u L1  tr n m p d n      ữ ký  ủa 

Lương T an  L c ng c   th n  ph n tham gia niêm phong v  hìn  dấu tr n đ  của 

Cơ quan Cản  s t điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên, bên trong    154,38 gam 

Methamphetamine. 

 - T    thu h a gi  sung quỹ nh  nướ  01 chi   đ  n t oạ  d  động nh n hi u 

Sam sung v  01 chi   đ  n t oạ  d  động n  n    u   onee của b  c o  đư   niêm 

phong trong  ì n  m p ong t eo qu  đ n  ký    u Đ1  tr n m p d n      ữ ký  ủa 

Lương T an  L c ng c   th n  ph n tham gia niêm phong v  hìn  dấu tr n đ  của 

Cơ quan Cản  s t điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên. 

- Trả lạ  01 Giấ  chứng minh thư nhân dân số 090843361 mang tên Lương 

Thanh L cho b  c o. 

Tình trạng vật chứng theo Biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan Cảnh 

sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên 

ngày 26/10/2021. 

5. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Đ ều 135; khoản 2 Đ ều 136 Bộ luật Tố tụng hình 

sự; Ngh  quy t số 326/2016/UBTVQH14  ng   30/12/2016 của Ủy  an T ường vụ 

Quốc hội qu  đ nh về mức thu, mi n, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và l  

phí Tòa án. B  cáo phả     u 200.000 đồng   a  trăm ng ìn đồng) án phí hình sự sơ 

thẩm.  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự; người phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án 

dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi 

hành án dân sự. 

6. Về quyền kháng cáo: Áp dụng     Đ ều 331  Đ ều 333 v  Đ ều 337 Bộ luật 

Tố tụng hình sự: Án xử c ng k a  sơ t ẩm có m t b  cáo, có quyền kháng cáo trong 

thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án./. 

 

Nơi nhận:                                                         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- T ND  ấp  ao tạ  H  Nộ ;                                    THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA       
- VKSND cấp cao tại Hà Nội;                                  

- VKSND tỉnh Thái Nguyên; 

- Công an tỉnh Thái Nguyên; 

- Cục THADS tỉnh Thái Nguyên;  đ  ký  

- Sở Tư p áp tỉnh Thái Nguyên; 

- B  cáo; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án, Tòa HS.                                                 

                                                                                        Vƣơng Hồng Giang                                                    

                                                                                                                                                                                        

 

 


